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Tên đơn vụ bầu cử Đơn vị hành chính

Số đại biểu 

được bầu

Số người 

ứng cử

A Huyện Tuần Giáo 35 60

1 Đơn vị bầu cử số 01 Chiềng Sinh, Chiềng Đông 4 7

2 Đơn vị bầu cử số 02 Nà Sáy, Mường Khong, Mường Thín 4 7

3 Đơn vị bầu cử số 03 Thị trấn Tuần Giáo 3 5

4 Đơn vị bầu cử số 04 Quài Tở 4 7

5 Đơn vị bầu cử số 05 Quài Cang 3 5

6 Đơn vị bầu cử số 06 Quài Nưa, Pú Nhung 4 7

7 Đơn vị bầu cử số 07 Mùn Chung, Nà Tòng 3 5

8 Đơn vị bầu cử số 08 Mường Mùn, Pú Xi 4 7

9 Đơn vị bầu cử số 09 Rạng Đông, Phình Sáng, Ta Ma 4 7

10 Đơn vị bầu cử số 10 Tỏa Tình, Tênh Phông 2 3

B CẤP XÃ 405 708

1 Pú Xi 21 37

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Hát Khoang, Hát Láu. 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Bản Hô Mức 1, Hô Mức 2. 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Pù Si 1, Pù Si 2. 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Hua Mùn. 4 7

Đơn vị bầu cử số 05
Bản Hô Mức 3, Thẩm Mú, Thẩm 

Táng.
5 9

2 Mường Mùn 23 42

Đơn vị bầu cử số 01
Ta Pao, Huổi Lốt, TH Nậm Mức, 

MN ABinh, Thủy điện NMu
4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Huổi Khạ, Pú Piến 4 8

Đơn vị bầu cử số 03
Mường I, Mường II, TH, THCS, Đội 

Cao Su Mường Mùn
4 8

Đơn vị bầu cử số 04 Xuân Tươi, Bản Lúm, Trường MN 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Gia Bọp, Hỏm Hốc 4 7

Đơn vị bầu cử số 06 Nà Chua, Huổi Cáy 3 5

3 Mùn Chung 21 37

Đơn vị bầu cử số 01 Phiêng Pẻn, Co Sản 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Huổi Lóng, Xóm Chợ 5 8

Đơn vị bầu cử số 03 Chiềng Ban, Co En 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Ta Lếch, Huổi Cáy 4 8

Đơn vị bầu cử số 05 Bó Lếch 4 7

4 Nà Tòng 19 34

Đơn vị bầu cử số 01 Nà Tòng 4 7
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Đơn vị bầu cử số 02 Nong Tóng, Co Phát 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Pá Tong 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Nậm Bay 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Co Muông 3 6

5 Rạng Đông 21 36

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Rạng Đông 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Bảm Nậm Mu 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Bon A, Bon B. 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Noong Luông 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Háng Á. 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Bản Xá Nhè. 3 5

6 Phình Sáng 22 37

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Phiêng Cứ, Háng Chua. 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Bản Mý Làng A, Mý Làng B 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Nậm Din 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Phiêng Cải. 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Háng Khúa. 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Phiêng Hoa 3 5

Đơn vị bầu cử số 07 Phình Sáng, Khua Trá 3 5

7 Ta Ma 21 37

Đơn vị bầu cử số 01 Phình Cứ (Phiêng Cứ) 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Háng Chua 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Thớ Tỷ 3 6

Đơn vị bầu cử số 04 Kề Cải 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Nà Đắng 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Trạm Củ 3 5

8 Pú Nhung 21 37

Đơn vị bầu cử số 01 Xá Tự 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Khó Bua 3 6

Đơn vị bầu cử số 03 Đề Chia A 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Đề chia B 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Phiêng Pi, Tênh Lá 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Trung Dình 3 5

Đơn vị bầu cử số 07 Chua Lú 3 6

9 Quài Nưa 23 39

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Chăn, Bản Ten 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Pha Nàng, trường MN SC, TH S2 3 5

Đơn vị bầu cử số 03
Bản Long Liếng, Minh Thắng, 

trường MN, TH, THCS
3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Cọ 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Bó Giáng, Bản Giáng, Mạ Khúa 4 7



Đơn vị bầu cử số 06 Bản Chá 3 5

Đơn vị bầu cử số 07 Bản Củ, Bản Cang 3 5

10 Quài Cang 25 42

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Khá, Bản Phủ 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Bản Phung 3 5

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Cản 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Kệt, Bản Giăng 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Sảo, Bản Nát 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Bản Sáng, Bản Cá 3 5

Đơn vị bầu cử số 07 Bản Cuông 3 5

Đơn vị bầu cử số 08 Bản Sái Trong, Sái Ngoài 4 7

11 Thị trấn Tuần Giáo 25 45

Đơn vị bầu cử số 01 Khối Thắng Lợi, Nong Tấu 3 5

Đơn vị bầu cử số 02
Khối Huổi Củ, Tân Tiến, Ban Chỉ 

huy Quân sự.
3 6

Đơn vị bầu cử số 03
Tân Giang, Tân Thủy, Công an 

huyện.
4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Trường Xuân, Bản Đông 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Khối 20/7, khối Đoàn Kết 3 6

Đơn vị bầu cử số 06 Khối Đồng Tâm, Bản Lập 4 7

Đơn vị bầu cử số 07
Bản Chiềng Chung, Chiềng Khoang, 

Khối Sơn Thủy
4 7

12 Quài Tở 26 44

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Băng Sản, Chấng, Tân Lập 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Bản Biếng, Bông Ban, Pom Ban 3 5

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Ta, Lé Xôm 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Đứa, Én Pậu, Bản Món 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Hới Trong, Hới Nọi 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Bản Lói, Bản Ngúa 3 5

Đơn vị bầu cử số 07 Bản Lạ, Bản Có 4 7

Đơn vị bầu cử số 08 Thẳm Pao, Hua Ca 3 5

13 Tỏa Tình 19 33

Đơn vị bầu cử số 01 Hua Sa A. 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Hua Sa B, Bản Sông Ia 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Háng Tầu. 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Lồng 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Tỏa Tình 3 6

Đơn vị bầu cử số 06 Bản Chế Á 3 5

14 Tênh Phông 15 26

Đơn vị bầu cử số 01 Huổi Anh 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Ten Hon 3 6

Đơn vị bầu cử số 03 Xá Tự 3 5



Đơn vị bầu cử số 04 Há Dùa 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Thẳm Nặm 3 5

15 Nà Sáy 19 33

Đơn vị bầu cử số 01 Nà Sáy I 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Này Sáy II, Huổi Sáy 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Bản Hả 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Nậm Cá 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Hong Lực 3 5

16 Mường Khong 21 37

Đơn vị bầu cử số 01 Co Đứa 4 7

Đơn vị bầu cử số 02 Khong Tở 4 7

Đơn vị bầu cử số 03 Khong Nưa 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Phai Mướng 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Phiêng Hin, Huổi Nôm, Hua Sát 5 9

17 Mường Thín 19 33

Đơn vị bầu cử số 01 Hốc Chứn 3 6

Đơn vị bầu cử số 02 Thín A 3 5

Đơn vị bầu cử số 03 Thín B 3 5

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Muông 3 5

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Yên, Thẳm Sả 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Đông Liếng, Đông Thấp 4 7

18 Chiềng Sinh 22 40

Đơn vị bầu cử số 01 Ta Cơn 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Che Phai I 3 5

Đơn vị bầu cử số 03 Che Phai II 3 6

Đơn vị bầu cử số 04 Bản Kép 3 6

Đơn vị bầu cử số 05 Ly Xôm 3 5

Đơn vị bầu cử số 06 Bản Hiệu 4 8

Đơn vị bầu cử số 07 Bản Dửn 3 5

19 Chiềng Đông 22 39

Đơn vị bầu cử số 01 Bản Phang 3 5

Đơn vị bầu cử số 02 Bản Cộng 3 5

Đơn vị bầu cử số 03 Vánh I 4 7

Đơn vị bầu cử số 04 Vánh II, Vánh III 4 7

Đơn vị bầu cử số 05 Bản Bó 3 6

Đơn vị bầu cử số 06
Bản Chăn, Bản Nôm; Hua Nạ, Hua 

Chăn
5 9



Phụ lục 02

Ghi chú
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